ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I 

MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 7

A. PHẦN LÝ THUYẾT:  Ôn tập các bài 13, 14, 17, 22,23,25,26.

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa.

1. Vị trí địa lý: Môi trường đới ôn hòa nằm ở giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ hai chí tuyến về hai vòng cực ở cả hai bán cầu. 

2. Đặc điểm khí hậu: 

    - Mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và và khí hâu đới lạnh: Không nóng như đới nóng, không lạnh như đới lạnh.

    - Mang tính thất thường: thời tiết có thể nóng lên hoặc lạnh đi đột ngột.

    - Nguyên nhân: Do chụi ảnh hưởng bởi các đợt khí nóng, đợt khí lạnh, gió tây ôn đới, các khối khí từ đại dương.

3. Sự phân hóa của môi trường:

    Thiên nhiên đới ôn hòa có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian và không gian:

a. Theo thời gian: đới ôn hòa một năm chia làm bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông.

b. Theo không gian: 

· Các kiểu môi trường thay đổi từ tây sang đông và từ bắc xuống nam:

· Môi trường ôn đới hải dương ( bờ biển phía tây) mùa đông ấm áp, mùa hạ mát, mưa nhiều và đều quanh năm ( mưa nhiều vào mùa đông).

· Môi trường ôn đới lục địa ( trong nội địa) mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, mưa ít, tập trung vào mùa hạ.

· Môi trường Địa Trung Hải ( gần chí tuyến) mùa đông ấm, mùa hạ nóng khô, mưa vào mùa thu đông.

· Thảm thực vật thay đổi:

· Từ tây sang đông: Rừng lá rộng đến rừng hỗn giao đến rừng lá kim.

· Từ bắc xuống nam: Rừng lá kim đến rừng hỗn giao đến thảo nguyên đến rừng cây bụi gai.

Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

1. Nền nông ngiệp tiên tiến

- Có hai hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp: hộ gia đình và trang trại.

- Đặc điểm nền nông nghiệp ở đới ôn hòa: 

  + Sản xuất chuyên môn hóa với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ theo kiểu công nghiệp.

  + Ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học kĩ thuật, nên tạo ra một khối lượng nông sản lớn, chất lượng cao.

  + Coi trọng biện pháp tuyển chọn giống cây trồng vật nuôi.

2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu:

- Ở vùng cận nhiệt đới gió mùa trồng: lúa nước, đậu tương, cam, quýt, mận..

- Ở vùng khí hậu đại trung hài: nho, cam, chanh, ô liu…

- Ở ôn đới hải dương: có lúa mì, củ cải đường; chăn nuôi bò, ngựa, lợn.

- Vùng ôn đới lục địa: trồng lúa mì, ngô, khoai tây; chăn nuôi bò, ngựa, lợn.

- Vùng hoang mạc ôn đới: nuôi cừu

- Vùng ôn đới lạnh: trồng lúa mạch đen; chăn nuôi hươu bắc cực.

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

1. Ô nhiễm không khí

    a. Nguyên nhân: 

       - Do khói bụi từ xe cộ và nhà máy thải ra không khí

       - Do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử, gây ô nhiễm khoáng xạ

       - Do hoạt động tự nhiên: bão cát, cháy rừng, núi lửa, quá trình phân hủy xác động – thực vật…

     b. Hậu quả:

         - Tạo nên những trận mưa axit làm chết cây cối, ăn mòn các công trình xây dựng, gây nhiều chứng bệnh về đường hô hấp.

       - Làm tăng hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên, biến đổi khí hậu toàn cầu, băng tan, mực nước biển dâng cao.

       - Làm thủng tần ôzôn.

     c. Biện pháp: Xử lý chất thải trước khi đưa vào không khí.

2. Ô nhiễm nước

    a. Nguyên nhân: 

       - Do nước thải và rác thải từ các khu dân cư, nhà máy

       - Lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng

       - Do váng dầu khi bị đẵm tàu.

     b. Hậu quả: 

       - Gây ra các hiện tượng thủy triều đỏ, thủy triều đen, làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước.

       - Thiếu nước sạch cho đời sống và sản xuất.

       - Gây bệnh đường ruột.

     c. Biện pháp: Xử lý tốt các chất thải

Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

1. Hoạt động kinh tế của các dân tộc phương bắc:

a. Kinh tế  cổ truyền: 

· Chăn nuôi tuần lộc

· Đánh bắt cá, săn thú ( tuần lộc, hải cẩu, gấu trắng…)       

b. Hoạt động kinh tế hiện nay:

· Khai thác khoáng sản ( dầu mỏ).

· Hoạt động thăm dò nghiên cứu khoa học

2. Việc nghiên cứu và khai thác môi trường:

- Tài nguyên chính: Hải sản, khoáng sản, thú có long quý, cá voi…

- Hai vấn đề lớn cần giải quyết là: thiếu nhân lực và bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

- Tài nguyên ở đây chưa được khai thác vì: 

  + Về tự nhiên: Khí hậu quá lạnh, mùa đông kéo dài, đóng băng quanh năm.

  + Về xã hội: thiếu nhân công, phương tiện vận chuyển và kĩ thuật hiện đại.

Bài 23: Môi trường vùng núi 

1. Đặc điểm môi trường: 

- Ở vùng núi khí hậu và thưc vật thay đổi theo độ cao ( càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ không khí giảm dần).

- Khí hậu và thực vật còn thay đổi theo hướng và độ dốc của sườn núi: 

   + Sườn đón gió ẩm: khí hậu ấm, ẩm, hoặc mát hơn, thực vật phong phú hơn sườn khuất gió, hoặc sườn đón gió lạnh 

   + Sườn đón nắng: các vành đai thực vật nằm cao hơn sườn khuất nắng vì nhận được nhiếu ánh sáng mặt trời hơn.

2. Cư trú của con người:

- Là nơi cư trú của các dân tộc ít người.

- Là nơi thưa dân.

- Người dân ở những vùng núi khác nhau trên trái đất có những đặc điểm cư trú khác nhau.

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng
So sánh sự khác nhau giữa lục địa và châu lục:

- Lục địa là khối đất liền rộng lớn giữa biển và đại dương bao quanh. Sự phân chia của các lục địa mang ý nghĩa tự nhiên.

- Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh. Sự phân chia lục địa mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị. 

Bài  26: Thiên nhiên châu Phi

1. Vị trí địa lí:

- Phần lớn lãnh thổ châu Phi thuộc môi trường đới nóng

- Đường bờ biển châu Phi bị cắt xẻ, ít các vịnh biển, bán đảo và đảo

- Diện tích châu Phi khoảng 30 triệu km2 ( đúng thứ 3 trên thế giới).

- Giới hạn: Châu Phi tiếp giáp với :

  + Phía Bắc giáp Đại Trung Hải .

  + Phía Tây giáp Đại Tây Dương 

   + Phía Đông Bắc giáp biển Đỏ (ngăn cách với châu Á bởi kênh đào Xuyê).
   + Phía Đông Nam giáp Ấn Độ Dương .

2. Địa hình và khoáng sản: 
a. Địa hình: chủ yếu là núi và cao nguyên cao trung bình 750 m, có các bồn địa xen kẽ các sơn nguyên .

· Địa hình châu Phi thấp dần từ Đông nam sang Tây bắc

· Đồng bằng thấp ở ven biển, ít núi cao.

b. Khoáng sản: Phong phú, đặc biệt là kim loại quí hiếm ( vàng, kim cương, uranium…).

B. Kỹ năng

1. Phân tích biểu đồ khí hậu môi trường đới ôn hòa.

2. Vẽ biểu đồ cột.

3. Tính mật độ dân số.

4. Lược dồ phân tầng thực vật theo độ cao ở môi trường vùng núi.

5. Kỹ năng đọc bản đồ.
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